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PHỤ LỤC 

PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA 

GIÁ TRỊ BẢO ĐẢM DỰ THẦU, DOANH THU YÊU CẦU, KINH NGHIỆM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA 

TƯƠNG TỰ 

(đính kèm HSMT gói thầu “Mua sắm hóa chất, vật tư y tế năm 2017”)
 

ĐVT: VND 

STT TÊN HÀNG HÓA VÀ THÔNG SỐ ĐVT SỐ 

LƯỢNG 

GIÁ TRỊ 

ĐẢM BẢO 

DỰ THẦU 

YÊU CẦU 

DOANH 

THU YÊU 

CẦU 

KINH 

NGHIỆM 

THỰC HIỆN 

HỢP ĐỒNG 

CUNG CẤP 

HÀNG HÓA 

TƯƠNG TỰ 

GHI CHÚ 

(HÀNG MẪU) 

/CATALOGUE 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  

Lô 1. BƠM, KIM TIÊM 

 

* Yêu cầu chung: 

- Đóng gói vô trùng, không có nấm 

mốc 

- Kim sắc nhọn, không gỉ sét 

- Ống tiêm trơn láng, không bị chảy 

thuốc, chảy dịch 

- Thể tích và kích thước đạt đúng tiêu 

chuẩn yêu cầu 

    

15.000.000 220.000.000 102.000.000  

1 Bơm tiêm 10ml, 23G x 1” Cái 7.000    01 cái 

2 Bơm tiêm 1ml, kim 26G x ½” Cái 16.000    01 cái 

3 Bơm tiêm 20ml, kim 23G x 1” Cái 700    01 cái 

4 Bơm tiêm  3ml, kim 23G x 1” Cái 22.000    01 cái 
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STT TÊN HÀNG HÓA VÀ THÔNG SỐ ĐVT SỐ 

LƯỢNG 

GIÁ TRỊ 

ĐẢM BẢO 

DỰ THẦU 

YÊU CẦU 

DOANH 

THU YÊU 
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(HÀNG MẪU) 

/CATALOGUE 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

5 Bơm tiêm 5 ml, kim 23G x 1” Cái 159.000    01 cái 

6 Bơm tiêm 50ml có kim, kim 23G x 1” Cái 170    01 cái 

7 Bơm tiêm 50ml không kim đầu to Cái 60    01 cái 

8 Kim 2 cánh bướm 23G có luer lock Cái 6.200    01 cái 

9 Kim tiêm rời 18G Cái 16.000    01 cái 

10 Kim tiêm rời 25G Cái 700    01 cái 

11 Kim tiêm rời 26G Cái 4.000    01 cái 

12 Kim tiêm rời 26G x 1 ½ Cái 300    01 cái 

  

Lô 2. CHỈ COLLAGEN 

 

* Yêu cầu chung: 

- Đúng với từng loại kim 

- Chỉ chắc, không bị đứt 

- Đóng gói vô trùng, rời từng cái một 

- Không gây kích ứng với cơ thể bệnh 

nhân 

    

500.000 71.000.000 33.100.000  

13 Chỉ collagen 0/0 không kim, dài 75cm Tép 50    01 tép 

14 
Chỉ collagen 1/0 dài 75cm, kim tròn 

26mm 
Tép 50 

   
01 tép 

15 Chỉ collagen 1/0 không kim, dài 75cm Tép 100    01 tép 
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STT TÊN HÀNG HÓA VÀ THÔNG SỐ ĐVT SỐ 
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/CATALOGUE 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

16 
Chỉ collagen 2/0 dài 75cm, kim tròn 

26mm 
Tép 370 

   
01 tép 

17 
Chỉ collagen 3/0 dài 75cm, kim tròn 

26mm 
Tép 750 

   
01 tép 

18 
Chỉ collagen 4/0 dài 75cm, kim tròn 

26mm 
Tép 400 

   
01 tép 

  

Lô 3. CHỈ NYLON 

 

* Yêu cầu chung: 

- Đúng kích thước yêu cầu, đúng với 

từng loại kim 

- Chỉ chắc, không bị đứt 

- Đóng gói vô trùng, rời từng cái một 

- Không gây kích ứng với cơ thể bệnh 

nhân 

    

1.200.000 165.000.000 77.000.000  

19 
Chỉ nylon 1/0 kim tam giác 40mm 

3/8c, dài 75cm 
Tép 50 

   
01 tép 

20 
Chỉ nylon 2/0 kim tam giác 40mm 

3/8c, dài 75cm 
Tép 1.800 

   
01 tép 

21 
Chỉ nylon 3/0 kim tam giác 40mm 

3/8c, dài 75cm 
Tép 1.000 

   
01 tép 

22 
Chỉ nylon 4/0 kim tam giác 18mm 

3/8c, dài 75cm 
Tép 2.210 

   
01 tép 
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STT TÊN HÀNG HÓA VÀ THÔNG SỐ ĐVT SỐ 

LƯỢNG 

GIÁ TRỊ 
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(HÀNG MẪU) 

/CATALOGUE 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

23 
Chỉ nylon 5/0 kim tam giác 16mm 

3/8c, dài 75cm 
Tép 190 

   
01 tép 

24 
Chỉ nylon 5/0 kim tam giác 13mm 

3/8c, dài 75cm 
Tép 10 

   
01 tép 

25 
Chỉ nylon 10/0  2 kim hình thang 

6mm 3/8c, dài 30cm 
Tép 120 

   
01 tép 

  

Lô 4. CHỈ SILK 

 

* Yêu cầu chung: 

- Đúng kích thước yêu cầu, đúng với 

từng loại kim 

- Chỉ chắc, không bị đứt 

- Đóng gói vô trùng, rời từng cái một 

- Không gây kích ứng với cơ thể bệnh 

nhân 

    

150.000 21.000.000 95.110.000  

26 
Chỉ không tan thiên nhiên 2/0 dài 

75cm, kim tròn 1/2c 26mm 
Tép 50 

   
01 tép 

27 
Chỉ không tan thiên nhiên 2/0 12 sợi x 

75cm, không kim 
Tép 30 

   
01 tép 

28 
Chỉ không tan thiên nhiên 3/0 dài 

75cm, kim tròn 1/2c 26mm 
Tép 150 

   
01 tép 
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STT TÊN HÀNG HÓA VÀ THÔNG SỐ ĐVT SỐ 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

29 
Chỉ không tan thiên nhiên 3/0 12 sợi x 

75cm, không kim 
Tép 500 

   
01 tép 

  

Lô 5. CHỈ TAN TỔNG HỢP 

 

* Yêu cầu chung: 

- Đúng kích thước yêu cầu, đúng với 

từng loại kim 

- Chỉ chắc, không bị đứt 

- Đóng gói vô trùng, rời từng cái một 

- Không gây kích ứng với cơ thể bệnh 

nhân 

    

500.000 69.500.000 32.400.000  

30 
Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglactin - 

số 0 dài 90cm, kim tròn dài 40mm      
Tép 20 

   
01 tép 

31 
Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglactin - 

số 1 dài 90cm, kim tròn dài 40mm      
Tép 10 

   
01 tép 

32 
Chỉ tan tổng hợp sợi polyglactin 2/0 

dài 90cm, kim tròn đầu cắt 36mm         
Tép 100 

   
01 tép 

33 
Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglactin 

3/0 dài 75cm, kim tròn 20mm         
Tép 150 

   
01 tép 

34 
Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglactin 

4/0 dài 75cm, kim tròn 20mm         
Tép 250 

   
01 tép 
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STT TÊN HÀNG HÓA VÀ THÔNG SỐ ĐVT SỐ 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

35 

Chỉ tan tổng hợp đơn sợi 

polydioxanone số 6/0 dài 45cm, 1 kim 

tròn đầu tròn dài 13mm 1/2 vòng tròn 

Tép 20 

   

01 tép 

  

Lô 6. GĂNG PHẪU THUẬT 

 

* Yêu cầu chung: 

- Đóng gói vô trùng, rời từng cái một 

- Găng tay sản xuất từ các vật liệu 

bằng latex cao su hoặc cao su hòa tan 

hoặc poly vinyl clorua…, có phủ bột 

chống dính, loại có thể hấp thu, không 

gây kích ứng da, co giãn tốt, không bị 

rách 

- Có nhiều kích cỡ để lựa chọn khi sử 

dụng đối với găng tay, áo mổ 

- Không có chất gây kích ứng với cơ 

thể bệnh nhân 

    

2.000.000 300.000.000 139.800.000  

36 
Găng phẫu thuật tiệt trùng số 6,5 - 7 - 

7.5 
Đôi 5.200 

   
01 đôi 

37 Găng tay cổ dài cỡ S - M Đôi 5.000    01 đôi 

38 Găng kiểm tra y tế cỡ S - M Đôi 125.000    01 đôi 

39 Bao cao su Cái 17.000    03 cái 
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STT TÊN HÀNG HÓA VÀ THÔNG SỐ ĐVT SỐ 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  

Lô 7. BĂNG CÁC LOẠI 

 

* Yêu cầu chung: 
- Đúng chất liệu yêu cầu 

- Thông thoáng, mềm mại 

- Co dãn và độ dính tốt 

- Không gây kích ứng da 

-    Độ thấm hút cao, không gây hầm 

da 

    

1.800.000 270.000.000 125.755.000  

40 Băng bột 7,5cm x 2,7m Cuộn 200    01 cuộn 

41 Băng bột 10cm x 2,7m Cuộn 930    01 cuộn 

42 Băng bột 15cm x 2,7m Cuộn 650    01 cuộn 

43 Băng cuộn y tế 9cm x 2,5m Cuộn 8.500    01 cuộn 

44 
Băng dính cá nhân kích thước tương 

đương 2cm x 6cm 
Miếng 19.800 

   
03 miếng 

45 Băng keo lụa 2,5cm x 9m Cuộn 3.060    01 cuộn 

46 Băng thun trắng 2 móc 7,5cm x 2m Cuộn 450    01 cuộn 
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STT TÊN HÀNG HÓA VÀ THÔNG SỐ ĐVT SỐ 

LƯỢNG 
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/CATALOGUE 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  

Lô 8. BÔNG, GẠC HÚT CÁC 

LOẠI 

 

* Yêu cầu chung: 

- Đúng chất liệu yêu cầu 

- Thông thoáng, mềm mại, không xơ 

- Không gây kích ứng da 

- Độ thấm hút cao, không gây hầm da, 

phủ lưới chống dính 

    

1.400.000 200.000.000 92.071.000  

47 Bông gòn y tế 1kg/gói Kg 256     

48 Bông không thấm nước 1kg/gói Kg 40     

49 Gạc hút y tế khổ 0,8m Mét 800     

50 Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 6 lớp Miếng 130.000    01 miếng 

51 
Gạc phẫu thuật tiệt trùng 30cm x 

30cm x 6 lớp có cản quang 
Miếng 200 

   
01 miếng 

52 
Gạc cầm máu tương đương 

LYOSTYPT 5 X 8cm 
Miếng 50 

   
01 miếng 

53 
Gạc cầm máu mũi tương đương 

MEROCEL 8cm 
Miếng 30 

   
01 miếng 

  
Lô 9. NẸP CÁC LOẠI 

 

* Yêu cầu chung: 

    

500.000 54.000.000 34.496.000  
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STT TÊN HÀNG HÓA VÀ THÔNG SỐ ĐVT SỐ 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

- Đúng kích thước, chất liệu yêu cầu. 

- Thông thoáng, không gây kích ứng 

da 

- Các loại nẹp làm bằng vật liệu vững 

chắc và phù hợp với yêu cầu sử dụng 

54 Nẹp chống xoay ngắn các cỡ Cái 50    01 cái 

55 Nẹp cổ cứng Cái 14    01 cái 

56 Nẹp cổ mềm Cái 14    01 cái 

57 Nẹp đùi dài Cái 40    01 cái 

58 Nẹp gỗ 100 cm Cái 20    01 cái 

59 Nẹp gỗ 120 cm Cái 20    01 cái 

60 Nẹp gỗ 30cm Cái 20    01 cái 

61 Nẹp gỗ 40cm Cái 20    01 cái 

62 Nẹp gỗ 60 cm Cái 20    01 cái 

63 Nẹp gỗ 80 cm Cái 20    01 cái 

64 Nẹp ISELIN (hoặc tương đương) Cái 50    01 cái 

65 Nẹp ngón tay Cái 30    01 cái 

66 Nẹp vải cẳng bàn chân (T + P) Cái 12    01 cái 



10 

 

STT TÊN HÀNG HÓA VÀ THÔNG SỐ ĐVT SỐ 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

67 Nẹp vải cẳng tay (T + P) Cái 60    01 cái 

68 Nẹp vải cánh bàn tay (T + P) Cái 12    01 cái 

69 Nẹp vải cổ bàn chân (T + P) Cái 12    01 cái 

70 
Nẹp đùi Zimmer (hoặc tương đương) 

số 4,5,6,7,8  
Cái 12 

   01 cái 

71 
Đai Desault (T + P) (hoặc tương 

đương) 
Cái 40 

   01 cái 

72 Đai cố định xương đòn số 8 Cái 60    01 cái 

  

Lô 10. DÂY TRUYỀN DỊCH 

 

* Yêu cầu chung: 

- Đóng gói vô trùng, rời từng cái một 

- Mềm dẻo, độ cong thích hợp 

- Trơn láng, không gây tổn thương 

mô, không bị chảy thuốc, dịch 

    

800.000 111.400.000 51.975.000  

73 
Dây truyền dịch 20 giọt/ml có màng 

lọc, có air, không DEHP 
Sợi 16.500 

   
05 sợi 

  

Lô 11. DÂY TRUYỀN CÁC LOẠI 

 

* Yêu cầu chung: 

- Đóng gói vô trùng, rời từng cái một 

- Mềm dẻo, độ cong thích hợp 

    

400.000 52.000.000 24.136.000 
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- Trơn láng, không gây tổn thương 

mô, không bị chảy thuốc, dịch 

74 Dây oxy 2 nhánh trẻ em 1 cái/bao Cái 100    01 cái 

75 Dây oxy 2 nhánh người lớn 1 cái/bao Cái 950    01 cái 

76 Dây oxy có túi khí người lớn Cái 100    01 cái 

77 Dây oxy có túi khí trẻ em Cái 50    01 cái 

78 Airway các cỡ Cái 600    01 cái 

79 Mask phun khí dung người lớn Cái 100    01 cái 

80 Mask phun khí dung trẻ em Cái 300    01 cái 

81 Dây oxy trẻ em 1 nhánh Cái 20    01 cái 

82 Dây three way 20cm Cái 100    01 cái 

83 Khóa 3 ngã (3-ways) không dây nối Cái 40    01 cái 

84 Mask oxy có túi người lớn Cái 105    01 cái 

85 Mask oxy có túi trẻ em Cái 55    01 cái 

  

Lô 12. ỐNG DẪN CÁC LOẠI 

 

* Yêu cầu chung: 
- Đóng gói vô trùng, rời từng cái một 

- Được làm từ các nguyên liệu: nhựa, 

    

500.000 70.000.000 32.333.000  
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STT TÊN HÀNG HÓA VÀ THÔNG SỐ ĐVT SỐ 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

silicon… 

- Mềm dẻo, độ cong thích hợp 

- Trơn láng, không gây tổn thương 

mô, không bị chảy thuốc, dịch 

- Không gây kích ứng cho bệnh nhân 

- Dễ sử dụng 

86 
Ống đặt nội khí quản có bóng các cỡ 

3; 4; 5; 7-7,5 
Cái 640 

   01 cái 

87 Ống hút đàm nhi số 8F -12F Sợi 40    01 sợi 

88 Ống hút đàm nhi số 14 - 16 Sợi 800    01 sợi 

89 Ống hút thai tiệt trùng số 4-5-6 Cái 1.000    01 cái 

90 
Bộ bơm hút điều hòa Karman (hoặc 

tương đương) 
Cái 60 

   01 cái 

91 Túi nước tiểu Cái 160    01 cái 

92 
Ống nẫng Cathete Mount (hoặc tương 

đương) 
Bộ 40 

   01 cái 

93 
Ống thông dạ dày số 8-18-20FR 

(Stomach tube) 
Cái 100 

   01 cái 

94 
Ống thông tiểu có bóng 2 nhánh số 

14-16Fr (Sonde Foley) 
Cái 220 

   01 cái 
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STT TÊN HÀNG HÓA VÀ THÔNG SỐ ĐVT SỐ 

LƯỢNG 

GIÁ TRỊ 

ĐẢM BẢO 

DỰ THẦU 

YÊU CẦU 

DOANH 

THU YÊU 

CẦU 

KINH 

NGHIỆM 

THỰC HIỆN 

HỢP ĐỒNG 

CUNG CẤP 

HÀNG HÓA 

TƯƠNG TỰ 

GHI CHÚ 

(HÀNG MẪU) 

/CATALOGUE 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

95 
Ống thông tiểu không bóng số 14 - 

16Fr (Sonde Nelaton) 
Cái 40 

   01 cái 

96 
Ống thông hậu môn số 24-28Fr 

(Sonde Rectal) 
Cái 30 

   01 cái 

97 Ống thủy tinh xông họng Cái 50    01 cái 

98 Ống thủy tinh xông mũi Cái 150    01 cái 

  

Lô 13. DAO MỔ CÁC LOẠI 

 

* Yêu cầu chung: 

- Đúng kích thước yêu cầu 

- Sắc bén, trơn láng, không bị gỉ sét 

- Đóng gói vô trùng, rời từng cái một 

- Dễ tra vào cán dao phẫu thuật 

    

40.000 6.000.000 2.800.000  

99 
Lưỡi dao mổ tiệt trùng, thép 

carbon/thép không gỉ số 11 - 14 
Cái 2.000 

   
01 cái 

100 
Lưỡi dao mổ tiệt trùng, thép 

carbon/thép không gỉ số 15 
Cái 2.000 

   
01 cái 

101 
Lưỡi dao mổ tiệt trùng, thép 

carbon/thép không gỉ số 21 
Cái 1.000 

   
01 cái 

  
Lô 14. DUNG DỊCH KHỬ KHUẨN 

CÁC LOẠI 

 

    

3.500.000 511.500.000 238.700.000  
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STT TÊN HÀNG HÓA VÀ THÔNG SỐ ĐVT SỐ 

LƯỢNG 

GIÁ TRỊ 

ĐẢM BẢO 

DỰ THẦU 

YÊU CẦU 

DOANH 

THU YÊU 

CẦU 

KINH 

NGHIỆM 

THỰC HIỆN 

HỢP ĐỒNG 

CUNG CẤP 

HÀNG HÓA 

TƯƠNG TỰ 

GHI CHÚ 

(HÀNG MẪU) 

/CATALOGUE 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

* Yêu cầu chung: 

- Đúng chủng loại, công dụng yêu cầu 

- Hóa chất được chứa trong bình chứa 

bền chắc, an toàn, không rò rỉ, dễ vỡ. 

102 Cồn 98% Lít 2     

103 Cồn 90% Lít 40     

104 Cồn 70% Lít 930     

105 Nước cất 2 lần Lít 3.120     

106 Oxy già Lít 71     

107 

Dung dịch khử trùng các bề mặt bằng 

đường không khí tương đương 

ANIOS SPECIAL DJP SF 

Can 

2 lít 
8 

   Nộp Catalogue. 

Tô bút dạ quang 

và ghi chú lên 

sản phẩm dự 

thầu 

108 

Dung dịch phun khử trùng nhanh các 

bề mặt tương đương ANIOSPAY 29 1 

lít/bình 

Bình 3 

   Nộp Catalogue. 

Tô bút dạ quang 

và ghi chú lên 

sản phẩm dự 

thầu 
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STT TÊN HÀNG HÓA VÀ THÔNG SỐ ĐVT SỐ 

LƯỢNG 

GIÁ TRỊ 

ĐẢM BẢO 

DỰ THẦU 

YÊU CẦU 

DOANH 

THU YÊU 

CẦU 

KINH 

NGHIỆM 

THỰC HIỆN 

HỢP ĐỒNG 

CUNG CẤP 

HÀNG HÓA 

TƯƠNG TỰ 

GHI CHÚ 

(HÀNG MẪU) 

/CATALOGUE 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

109 

Dung dịch khử trùng dụng cụ Ortho-

Phthaladehyde 0,55%, pH 7,2-7,8 

công thức không gây ăn mòn hoặc 

tương đương CIDEX OPA  (5 lít/can) 

Lít 100 

   Nộp Catalogue. 

Tô bút dạ quang 

và ghi chú lên 

sản phẩm dự 

thầu 

110 
Dung dịch khử khuẩn CIDEZYME (5 

lít/can) hoặc tương đương 
Lít 45 

   Nộp Catalogue. 

Tô bút dạ quang 

và ghi chú lên 

sản phẩm dự 

thầu 

111 

Dung dịch chứa POLYHEXANIDE, 

DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM 

CHLORIDE, phức hợp tẩy rửa dạng 

cation, các cồn béo ethoxyl, chất ức 

chế ăn mòn tương đương HEXANIOS 

G+ R  1 lít/chai 

Chai 150 

   Nộp Catalogue. 

Tô bút dạ quang 

và ghi chú lên 

sản phẩm dự 

thầu 

112 

Dung dịch ngâm tẩy rửa và khử nhiễm 

các dụng cụ theo cơ chế enzyme, có 

tác dụng phân hủy protein, hiệu quả 

nhanh từ  2-5 phút (ENZYMATIC 

DETERGENT) tương đương 

ANIOSYME DDI 1 lít/chai 

Chai 20 

   Nộp Catalogue. 

Tô bút dạ quang 

và ghi chú lên 

sản phẩm dự 

thầu 
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STT TÊN HÀNG HÓA VÀ THÔNG SỐ ĐVT SỐ 

LƯỢNG 

GIÁ TRỊ 

ĐẢM BẢO 

DỰ THẦU 

YÊU CẦU 

DOANH 

THU YÊU 

CẦU 

KINH 
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THỰC HIỆN 

HỢP ĐỒNG 

CUNG CẤP 

HÀNG HÓA 

TƯƠNG TỰ 

GHI CHÚ 

(HÀNG MẪU) 

/CATALOGUE 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

113 
Dung dịch khử khuẩn PHYTASEP 

500 ml/chai hoặc tương đương 
Chai 70 

   Nộp Catalogue. 

Tô bút dạ quang 

và ghi chú lên 

sản phẩm dự 

thầu 

114 

Viên khử khuẩn dạng sủi tan nhanh 

trong nước chứa Na 

dichloroiscocyanurate 50% 2,5g hoặc 

tương đương PRECEPT 2,5g 

Viên 7.800 

   Nộp Catalogue. 

Tô bút dạ quang 

và ghi chú lên 

sản phẩm dự 

thầu 

115 

Dung dịch sát khuẩn khử trùng dụng 

cụ không chịu nhiệt 

GLUTARALDEHYDE 2% tương 

đương STERANIOS 2%  5 lít/can 

Can 60 

   Nộp Catalogue. 

Tô bút dạ quang 

và ghi chú lên 

sản phẩm dự 

thầu 

116 
Dung dịch rửa tay nhanh tương đương 

CLINCARE 500ml/chai 
Chai 300 

   Nộp Catalogue. 

Tô bút dạ quang 

và ghi chú lên 

sản phẩm dự 

thầu 

117 

Giấy chỉ thị tiệt khuẩn hơi nước dán 

bên ngoài tương đương 3M 1322-

12MM (1,2cm x 55m) 

Cuộn 28 

   Nộp Catalogue. 

Tô bút dạ quang 

và ghi chú lên 
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STT TÊN HÀNG HÓA VÀ THÔNG SỐ ĐVT SỐ 

LƯỢNG 

GIÁ TRỊ 

ĐẢM BẢO 

DỰ THẦU 

YÊU CẦU 
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THU YÊU 

CẦU 
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THỰC HIỆN 

HỢP ĐỒNG 

CUNG CẤP 

HÀNG HÓA 

TƯƠNG TỰ 

GHI CHÚ 

(HÀNG MẪU) 

/CATALOGUE 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

sản phẩm dự 

thầu 

118 
Giấy chỉ thị tiệt khuẩn hơi nước đặt 

bên trong tương đương 3M 1250 
Miếng 10.000 

   Nộp Catalogue. 

Tô bút dạ quang 

và ghi chú lên 

sản phẩm dự 

thầu 

  

Lô 15. KIM LUỒN CÁC LOẠI 

 

* Yêu cầu chung: 

- Đóng gói vô trùng, không có nấm 

mốc 

- Kim sắc nhọn, không gỉ sét 

- Ống tiêm trơn láng, không bị chảy 

thuốc, chảy dịch 

- Thể tích và kích thước đạt đúng tiêu 

chuẩn yêu cầu 

    

1.400.000 210.000.000 98.000.000  

119 
Kim gây tê tủy sống 25G x 3 1/2" 0,5 

x 88mm 
Cái 200 

   01 cái 

120 

Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa, 

có đầu bảo vệ, có cản quang ngầm các 

số từ 18G-24G 

Cái 9.000 

   01 cái 

  Lô 16. VẬT TƯ TIÊU HAO KHÁM     900.000 128.000.000 60.000.000  
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STT TÊN HÀNG HÓA VÀ THÔNG SỐ ĐVT SỐ 
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TƯƠNG TỰ 

GHI CHÚ 

(HÀNG MẪU) 

/CATALOGUE 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

BỆNH 

 

* Yêu cầu chung: 

- Đúng chủng loại, đúng kích thước 

yêu cầu 

- Phù hợp với các thiết bị đang lắp đặt 

và sử dụng tại bệnh viện 

- Các y dụng cụ được làm bằng inox 

hoặc thép không rỉ 

- Dễ dàng thao tác. 

121 
Huyết áp kế đồng hồ 500V (không 

kèm ống nghe) 
Cái 100 

   01 cái 

122 
Huyết áp kế trẻ em (bao vải 10.5 x 

34cm) (không kèm ống nghe) 
Cái 10 

   01 cái 

123 Ống nghe Cái 100    01 cái 

124 Băng garo Sợi 180    01 sợi 

125 Điện cực tim dùng 1 lần Cái 4.625    03 cái 

126 
KELLY cong 14cm (hoặc tương 

đương) 
Cái 20 

   01 cái 

127 
KELLY thẳng 14cm (hoặc tương 

đương) 
Cái 34 

   01 cái 
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STT TÊN HÀNG HÓA VÀ THÔNG SỐ ĐVT SỐ 

LƯỢNG 

GIÁ TRỊ 

ĐẢM BẢO 

DỰ THẦU 

YÊU CẦU 
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THU YÊU 
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THỰC HIỆN 

HỢP ĐỒNG 

CUNG CẤP 

HÀNG HÓA 

TƯƠNG TỰ 

GHI CHÚ 

(HÀNG MẪU) 

/CATALOGUE 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

128 Kềm KOCHER (hoặc tương đương) Cái 2    01 cái 

129 Kéo cong đầu nhọn 16cm Cái 14    01 cái 

130 Kéo thẳng đầu nhọn 16cm Cái 12    01 cái 

131 Khay hạt đậu inox cỡ vừa Cái 10    01 cái 

132 Chén inox nhỏ Cái 80    01 cái 

133 Hộp đựng gòn tiêm nhỏ Cái 10    01 cái 

134 Hộp inox 14 X 22cm Cái 10    01 cái 

135 Hộp inox 30 X 20cm Cái 10    01 cái 

136 Nhiệt kế thủy ngân Cái 120    01 cái 

137 
PINCE thẳng 14cm (hoặc tương 

đương) 
Cái 20 

   01 cái 

  

Lô 17. VẬT TƯ TIÊU HAO VÀ 

HÓA CHẤT X-QUANG 

 

* Yêu cầu chung: 
- Phim khô phải phù hợp với máy rửa 

phim có sẵn tại bệnh viện 

- Các vật tư tiêu hao khác phải sử 

dụng phù hợp với máy X-quang có tại 

bệnh viện 

    

14.500.000 2.110.000.000 980.378.000  
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STT TÊN HÀNG HÓA VÀ THÔNG SỐ ĐVT SỐ 

LƯỢNG 

GIÁ TRỊ 

ĐẢM BẢO 
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YÊU CẦU 
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THU YÊU 
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KINH 
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THỰC HIỆN 

HỢP ĐỒNG 

CUNG CẤP 

HÀNG HÓA 

TƯƠNG TỰ 

GHI CHÚ 

(HÀNG MẪU) 

/CATALOGUE 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

138 
Phim kỹ thuật số tương đương FUJI 

GRYPIX 4000 (26cm x 36 cm) 
Tấm 17.000 

   Nộp Catalogue. 

Tô bút dạ quang 

và ghi chú lên 

sản phẩm dự 

thầu 

139 
Phim kỹ thuật số tương đương FUJI 

GRYPIX 4000 (20cm x 25 cm) 
Tấm 27.000 

   Nộp Catalogue. 

Tô bút dạ quang 

và ghi chú lên 

sản phẩm dự 

thầu 

140 Phim 30cm x 40 cm Tấm 20.000 

   Nộp Catalogue. 

Tô bút dạ quang 

và ghi chú lên 

sản phẩm dự 

thầu 

141 Phim nha Tấm 6.000 

   Nộp Catalogue. 

Tô bút dạ quang 

và ghi chú lên 

sản phẩm dự 

thầu 

142 
Hóa chất rửa phim quy ước (Auto 

Fixer + Auto Developer) 
Bộ 40 

   Nộp Catalogue. 

Tô bút dạ quang 

và ghi chú lên 
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STT TÊN HÀNG HÓA VÀ THÔNG SỐ ĐVT SỐ 

LƯỢNG 

GIÁ TRỊ 

ĐẢM BẢO 
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THU YÊU 
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KINH 
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THỰC HIỆN 

HỢP ĐỒNG 

CUNG CẤP 

HÀNG HÓA 

TƯƠNG TỰ 

GHI CHÚ 

(HÀNG MẪU) 

/CATALOGUE 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

sản phẩm dự 

thầu 

  

Lô 18. VẬT TƯ TIÊU HAO KHOA 

MẮT 

 

* Yêu cầu chung: 

- Đúng chủng loại, đúng kích thước 

yêu cầu 

- Phù hợp với thiết bị đang lắp đặt và 

sử dụng tại bệnh viện 

- Dễ dàng thao tác. 

- Thủy tinh thể, chất nhầy được đóng 

gói riêng, đảm bảo vô trùng, không 

nấm mốc, vi khuẩn. 

    

5.200.000 766.000.000 357.245.000  

143 Dao AOK 15 (hoặc tương đương) Cái 55 

   Nộp Catalogue. 

Tô bút dạ quang 

và ghi chú lên 

sản phẩm dự 

thầu 

144 
Dao CLEARCUT PHACO HP 3.0mm 

(hoặc tương đương) 
Cái 55 

   Nộp Catalogue. 

Tô bút dạ quang 

và ghi chú lên 
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STT TÊN HÀNG HÓA VÀ THÔNG SỐ ĐVT SỐ 

LƯỢNG 

GIÁ TRỊ 

ĐẢM BẢO 

DỰ THẦU 
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TƯƠNG TỰ 

GHI CHÚ 

(HÀNG MẪU) 

/CATALOGUE 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

sản phẩm dự 

thầu 

145 

Thủy tinh thể nhân tạo 1 mảnh, mềm, 

đơn tiêu, lọc ánh sáng xanh và tia cực 

tím Acrysof SA60AT (hoặc tương 

đương) 

Cái 20 

   Nộp Catalogue. 

Tô bút dạ quang 

và ghi chú lên 

sản phẩm dự 

thầu 

146 

Thủy tinh thể nhân tạo 1 mảnh, mềm, 

đơn tiêu, lọc tia cực tím Acrysof 

MA60AC (hoặc tương đương) 

Cái 10 

   Nộp Catalogue. 

Tô bút dạ quang 

và ghi chú lên 

sản phẩm dự 

thầu 

147 

Thủy tinh thể nhân tạo 1 mảnh, mềm 

đa tiêu, chất liệu Acrylic kỵ nước, lọc 

ánh sáng xanh và tia cực tím. Thiết kế 

phi cầu, optic có đường kính 6.0 mm. 

Càng hình chữ L. Chỉ số khúc xạ 1,55. 

Công suất cộng thêm trên optic 

+2.5D. Dãy Diop +6.0D đến +34D. 

Hằng số A: 118,9. Kèm cartridge 

Cái 10 

   

Nộp Catalogue. 

Tô bút dạ quang 

và ghi chú lên 

sản phẩm dự 

thầu 
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STT TÊN HÀNG HÓA VÀ THÔNG SỐ ĐVT SỐ 

LƯỢNG 
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(HÀNG MẪU) 

/CATALOGUE 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

148 

Thủy tinh thể nhân tạo 1 mảnh, mềm 

đa tiêu, chất liệu Acrylic kỵ nước, lọc 

ánh sáng xanh và tia cực tím. Thiết kế 

phi cầu, optic có đường kính 6.0 mm. 

Càng hình chữ L. Chỉ số khúc xạ 1,55. 

Công suất cộng thêm trên optic +3D. 

Dãy Diop +6.0D đến +34D. Hằng số 

A: 118,9. Kèm cartridge 

Cái 10 

   

Nộp Catalogue. 

Tô bút dạ quang 

và ghi chú lên 

sản phẩm dự 

thầu 

149 
Chất nhầy phẫu thuật phaco tương 

đương Duovisc 
Cái 55 

   Nộp Catalogue. 

Tô bút dạ quang 

và ghi chú lên 

sản phẩm dự 

thầu 

150 
Ultrasound Cassette cho máy Phaco 

Laureate 
Cái 55 

   Nộp Catalogue. 

Tô bút dạ quang 

và ghi chú lên 

sản phẩm dự 

thầu 

  

Lô 19. KÍNH MỔ PHACO 

 

* Yêu cầu chung: 

- Đúng chủng loại, đúng kích thước 

    

5.300.000 789.750.000 368.550.000  
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STT TÊN HÀNG HÓA VÀ THÔNG SỐ ĐVT SỐ 

LƯỢNG 

GIÁ TRỊ 

ĐẢM BẢO 
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TƯƠNG TỰ 

GHI CHÚ 

(HÀNG MẪU) 

/CATALOGUE 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

yêu cầu 

- Phù hợp với thiết bị đang lắp đặt và 

sử dụng tại bệnh viện 

- Dễ dàng thao tác. 

- Thủy tinh thể được đóng gói riêng, 

đảm bảo vô trùng, không nấm mốc, vi 

khuẩn. 

151 

Thủy tinh thể 1 mảnh, mềm đơn tiêu, 

chất liệu Acrylic không ngậm nước bề 

mặt phủ Heparin, lọc tia cực tím và 

ánh sáng xanh. Optic dạng phi cầu, 

thiết kế bờ vuông và vòng chống đục 

bao sau 360°. Đường kính optic 6mm, 

dài 13mm. Hằng số A là 119,1, ACD 

là 5,65, chỉ số khúc xạ là 1,49. Dải 

công suất từ +4.0 đến + 34.0D, tăng 

đều 0.5D. Kèm cartridge + injector 

Cái 150 

   

Nộp Catalogue. 

Tô bút dạ quang 

và ghi chú lên 

sản phẩm dự 

thầu 

  

Lô 20. GIẤY IN, GEL CÁC LOẠI 

 

* Yêu cầu chung: 

- Làm bằng nguyên liệu giấy dày, 

    

800.000 110.610.000 51.618.000  
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STT TÊN HÀNG HÓA VÀ THÔNG SỐ ĐVT SỐ 

LƯỢNG 

GIÁ TRỊ 

ĐẢM BẢO 

DỰ THẦU 

YÊU CẦU 

DOANH 

THU YÊU 

CẦU 

KINH 

NGHIỆM 

THỰC HIỆN 

HỢP ĐỒNG 

CUNG CẤP 

HÀNG HÓA 

TƯƠNG TỰ 

GHI CHÚ 

(HÀNG MẪU) 

/CATALOGUE 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

chắc chắn, không bị rách 

- Đúng với kích thước yêu cầu 

- Giấy in nhiệt phải cho kết quả nét 

đậm, dễ nhìn 

- Gel không gây kích ứng với cơ thể 

bệnh nhân 

152 Gel siêu âm 
Can 

05 kg 
150 

   Nộp Catalogue. 

Tô bút dạ quang 

và ghi chú lên 

sản phẩm dự 

thầu 

153 
Giấy điện tim 3 cần 63mm x 30m, lõi 

tròn bằng nhựa cứng 
Cuộn 430 

   Nộp Catalogue. 

Tô bút dạ quang 

và ghi chú lên 

sản phẩm dự 

thầu 

154 Giấy in siêu âm khổ 110*20, 110S Cuộn 320 

   Nộp Catalogue. 

Tô bút dạ quang 

và ghi chú lên 

sản phẩm dự 

thầu 

  Lô 21. KHĂN GIẤY     400.000 48.300.000 22.540.000  
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STT TÊN HÀNG HÓA VÀ THÔNG SỐ ĐVT SỐ 

LƯỢNG 

GIÁ TRỊ 

ĐẢM BẢO 

DỰ THẦU 

YÊU CẦU 

DOANH 

THU YÊU 

CẦU 

KINH 

NGHIỆM 

THỰC HIỆN 

HỢP ĐỒNG 

CUNG CẤP 

HÀNG HÓA 

TƯƠNG TỰ 

GHI CHÚ 

(HÀNG MẪU) 

/CATALOGUE 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

* Yêu cầu chung: 
- Làm bằng nguyên liệu giấy dày, 

chắc chắn, không bị rách 

- Đúng với kích thước yêu cầu 

155 Khăn giấy 40cm x 25cm Kg 600 
   01 gói 

156 Khăn giấy 40cm x 50cm Kg 800 
   01 gói 

  

Lô 22. CHẤT TẨY RỬA 

 

* Yêu cầu chung: 

- Đúng chủng loại, công dụng yêu cầu 

- Hóa chất được chứa trong bình chứa 

bền chắc, an toàn, không rò rỉ, dễ vỡ. 

    

300.000 37.500.000 17.493.000  

157 Dầu xả đậm đặc Lít 35    ≥200ml 

158 Xà bông tiệt khuẩn ~180g/chai  Chai 580 
   01 chai 

  

Lô 23. VẬT TƯ TIÊU HAO 

 

* Yêu cầu chung: 

- Đúng chủng loại, công dụng yêu cầu 

    

800.000 117.100.000 54.602.000  
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STT TÊN HÀNG HÓA VÀ THÔNG SỐ ĐVT SỐ 

LƯỢNG 

GIÁ TRỊ 

ĐẢM BẢO 

DỰ THẦU 

YÊU CẦU 

DOANH 

THU YÊU 

CẦU 

KINH 

NGHIỆM 

THỰC HIỆN 

HỢP ĐỒNG 

CUNG CẤP 

HÀNG HÓA 

TƯƠNG TỰ 

GHI CHÚ 

(HÀNG MẪU) 

/CATALOGUE 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

- Hóa chất được chứa trong bình chứa 

bền chắc, an toàn, không rò rỉ, dễ vỡ 

- Không gây kích ứng cho bệnh nhân 

- Khẩu trang 3 lớp thông thoáng, 

không hấp hơi, không dính, không có 

sợi vải. 

- Dễ sử dụng 

159 Acid Acetic 3% Lít 20     

160 Đè lưỡi gỗ 

Hộp  

(100 

cây) 

500 

   03 cây 

161 Hộp nhựa hủy kim 1,5L Hộp 1.000    01 hộp 

162 Khẩu trang y tế 3 lớp Cái 70.000    03 cái 

163 Dung dịch Lugol 3% Lít 25     

164 Ly nhựa sử dụng 1 lần Cái 24.500    03 cái 

165 Nón giấy phẩu thuật Cái 350    03 cái 

  

Lô 24. VẬT TƯ TIÊU HAO DÙNG 

TRONG CHẤN THƯƠNG CHỈNH 

HÌNH 

* Yêu cầu chung: 

- Đúng kích thước, yêu cầu kỹ thuật. 

    

5.000.000 715.300.000 333.795.000  
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STT TÊN HÀNG HÓA VÀ THÔNG SỐ ĐVT SỐ 

LƯỢNG 

GIÁ TRỊ 

ĐẢM BẢO 
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YÊU CẦU 
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/CATALOGUE 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

- Không gây kích ứng da 

- Làm bằng thép y khoa (stainless 

steel) hoặc titanium. 

  Đinh nẹp vít thường         

166 
Kim kirschner đường kính các loại 

(hoặc tương đương) 
Cái 30 

   Nộp Catalogue. 

Tô bút dạ quang 

và ghi chú lên 

sản phẩm dự 

thầu 

167 

Đinh nội tuỷ có chốt- Đinh SIGN 

(hoặc tương đương) đường kính 

8,9,10mm dài từ 280 - 380mm 

Cái 10 

   Như trên 

168 Nẹp bản hẹp các cỡ Cái 10    Như trên 

169 Nẹp bản nhỏ các cỡ Cái 10    Như trên 

170 Nẹp bản rộng các cỡ Cái 10    Như trên 

171 
Nẹp chữ L phải- trái, 4-10 lỗ vít 

4.5mm 
Cái 10 

   Như trên 

172 
Nẹp lòng máng 1/3, 6 lỗ, 8 lỗ vít 3.5 

mm 
Cái 10 

   Như trên 

173 
Vít xốp mắt cá chân đk 4.5mm các 

loại 
Cái 15 

   Như trên 
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STT TÊN HÀNG HÓA VÀ THÔNG SỐ ĐVT SỐ 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

174 Vít xốp đường kính 4.0mm Cái 40    Như trên 

175 
Vít xốp đk 6.5mm dài từ 35-100 mm, 

ren 16 và 32 mm 
Cái 15 

   Như trên 

176 
Vít xương cứng đường kính 3.5mm 

các loại 
Cái 50 

   Như trên 

177 
Vít xương cứng đường kính 4.5mm 

các loại 
Cái 50 

   Như trên 

178 
Vít SIGN (hoặc tương đương) đường 

kính 4.5 các cỡ 
Cái 5 

   Như trên 

  Nẹp vít khóa         

179 Nẹp khóa bản hẹp 6,7,8,10,12 lỗ Cái 5 

   Nộp Catalogue. 

Tô bút dạ quang 

và ghi chú lên 

sản phẩm dự 

thầu 

180 Nẹp khóa bản nhỏ 6,7,8,10 lỗ Cái 5    Như trên 

181 Nẹp khóa bản rộng 8,9,10,12,14 lỗ Cái 5    Như trên 

182 

Nẹp khóa chữ T 3 lỗ, thẳng đầu 4,5 

thân lỗ thẳng dùng hệ thống vít khóa 

2.4mm 

Cái 5 

   Như trên 
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STT TÊN HÀNG HÓA VÀ THÔNG SỐ ĐVT SỐ 

LƯỢNG 
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/CATALOGUE 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

183 
Nẹp khóa chữ T 4,5,6,8,10 dùng hệ 

thống vít khóa 5.0mm 
Cái 5 

   Như trên 

184 

Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay 

4,6,8,10,12 lỗ dùng hệ thống vít khóa 

3.5mm 

Cái 5 

   Như trên 

185 

Nẹp khóa đầu dưới xương đùi trái 

phải 6,8,10,12 lỗ dùng hệ thống vít 

khóa 5.0mm 

Cái 5 

   Như trên 

186 
Nẹp khóa ốp chữ L 4,6,8,10 dùng hệ 

thống vít khóa 5.0mm 
Cái 5 

   Như trên 

187 
Nẹp khóa ốp chữ T 4,5,6,8 dùng hệ 

thống vít khóa 5.0mm 
Cái 5 

   Như trên 

188 Nẹp khóa xương đòn các cỡ Cái 5    Như trên 

189 
Vít khóa đk 2.4mm dài 10-30, hệ 

thống 2.4mm 
Cái 20 

   Như trên 

190 
Vít khóa đk 3.5mm dài 16-40, hệ 

thống 3.5mm 
Cái 40 

   Như trên 

191 
Vít khóa đk 5.0mm dài 28-60mm, hệ 

thống 5.0mm 
Cái 30 

   Như trên 

  

Lô 25. KIM CHÂM CỨU 

 

* Yêu cầu chung: 

    

1.200.000 168.800.000 78.750.000  
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STT TÊN HÀNG HÓA VÀ THÔNG SỐ ĐVT SỐ 
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(HÀNG MẪU) 

/CATALOGUE 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

- Đúng kích thước, yêu cầu kỹ thuật. 

- Không gây kích ứng da, nhiễm 

khuẩn 

- Thân kim cứng chắc, đầu kim sắc 

nhọn, đốc kim được cuộn đồng. 

192 
Kim châm cứu dạng vĩ, kim vô trùng, 

đốc kim được cuộn đồng 
Cây 225.000 

   03 cây 

  

Lô 26. VẬT TƯ TIÊU HAO KHÁC 

 

* Yêu cầu chung: 

- Kính bảo hộ làm bằng nguyên liệu 

nhựa bền chắc, trong suốt, không gây 

kích ứng. 

- Miếng dán chắc chắn, không bám 

keo, không gây kích ứng cho bệnh 

nhân. 

    

100.000 14.400.000 6.686.000  

193 Kính bảo hộ Cái 280    01 cái 

194 Miếng dán che lông mi Miếng 300    01 miếng 

Ghi chú:  

- Nhãn hiệu, mã hiệu hàng hóa nêu trong HSMT (nếu có) chỉ mang tính tham khảo và minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, 

không phải tiêu chuẩn đánh giá, nhà thầu có thể dự thầu hàng hóa của hãng khác. Trường hợp nhà thầu dự thầu có nhãn hiệu khác so 

với HSMT thì nhà thầu phải đảm bảo hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ thuật, có tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn với các 
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hàng hóa yêu cầu. 

-  “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu trên. 

- Trường hợp một nhà thầu dự nhiều lô: Giá trị bảo đảm dự thầu, doanh thu yêu cầu tối thiểu bằng tổng giá trị bảo đảm dự thầu, doanh 

thu yêu cầu tối thiểu của các lô nhà thầu tham dự. 

- Tài liệu chứng minh kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự: Đính kèm bản chụp có chứng thực của cơ quan 

có thẩm quyền Hợp đồng đã ký kết và biên bản nghiệm thu hoàn thành hoặc thanh lý hợp đồng hoặc xác nhận của Chủ đầu tư về hợp 

đồng đã hoàn thành theo các nội dung liên quan trong bảng trên...hoặc bản chụp hóa đơn tài chính có giá trị theo yêu cầu. 


